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ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI THAM KHẢO 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM. 

1. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn. 

Câu 1. Chọn B. 

Phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng + =ax by c  với a , b  không đồng thời bằng 0 . Phương trình 
0 0 5+ =x y  có 0= =a b  nên không phải là phương trình bậc nhất hai ẩn. 

Câu 2. Chọn B. 

Thay 0=x , 2=y  vào phương trình: 2.0 2 2− − = −  (đúng). Vậy (0;2)  là một nghiệm của phương 
trình 2 2− − = −x y . 

Câu 3. Chọn A. 

Đường thẳng d  song song với trục Ox  và cắt trục Oy  tại điểm có tung độ 3−  nên d  có phương 
trình 3= −y , tức là 3 0+ =y . 

Câu 4. Chọn D. 

Nhân hai vế phương trình thứ nhất với 2− , ta được 4 6 2− = −x y . Kết hợp với phương trình thứ hai 
4 6 1− =x y  suy ra 2 1− =  (vô lí). Vậy hệ phương trình vô nghiệm. 

Câu 5. Chọn C. 

Vì 211 121=  và 2( 11) 121− =  nên căn bậc hai của 121 là 11 và 11− . 

Câu 6. Chọn D. 

2− x  xác định khi 2 0 2− ≥ ⇔ ≤x x . 

2. Trắc nghiệm đúng/sai. 

Câu 7. a) Đúng. b) Sai. c) Đúng. d) Đúng. 

a) Cộng 3−  vào hai vế của bất đẳng thức ≥a b , ta được 3 3− ≥ −a b . Khẳng định đúng. 

b) Nhân hai vế của bất đẳng thức ≥a b  với 3 0− < , ta được 3 3− ≤ −a b . Chẳng hạn với 1=a , 0=b  
thì 3 3 0 3− = − < = −a b . Khẳng định sai. 

c) Nhân hai vế của bất đẳng thức ≥a b  với 2 0− < , ta được 2 2− ≤ −a b , suy ra 2 1 2 1− + ≤ − +a b . 
Khẳng định đúng. 

d) Từ ≥a b  suy ra 2 2≥a b , do đó 2 3 2 3 2 1+ ≥ + > +a b b . Khẳng định đúng. 

3. Trắc nghiệm trả lời ngắn. 

Câu 8. 3=x ; 2=y . 

thuvientoanhoc.com

Được tạo bằng AI · thuvientoanhoc.com

https://thuvientoanhoc.com/
https://thuvientoanhoc.com/


Số nguyên tử Fe  ở hai vế bằng nhau nên 2=y . Số nguyên tử Cl  ở hai vế bằng nhau nên 
2 3 6= =x y , suy ra 3=x . Phương trình hóa học: 2 32Fe 3Cl 2FeCl+ → . 

Câu 9. 14≥x . 

II. PHẦN TỰ LUẬN. 

Bài 1. 

a) 
2 3
3 1

+ = −
 + =

x y
x y

 

Trừ từng vế phương trình thứ hai cho phương trình thứ nhất, ta được 4=x . 

Thay 4=x  vào phương trình 2 3+ = −x y , ta được 8 3+ = −y , suy ra 11= −y . 

Vậy hệ phương trình có nghiệm ( ; ) (4; 11)= −x y . 

b) 
3 4 2 3 4 2
5 2 14 10 4 28

− = − − = − 
⇔ + = + = 

x y x y
x y x y

 

Cộng từng vế hai phương trình, ta được 13 26=x , suy ra 2=x . 

Thay 2=x  vào phương trình 5 2 14+ =x y , ta được 10 2 14+ =y , suy ra 2=y . 

Vậy hệ phương trình có nghiệm ( ; ) (2;2)=x y . 

Bài 2. 

a) (2 3)(1 ) 0+ − =x x  

Suy ra 2 3 0+ =x  hoặc 1 0− =x . 

Do đó 3
2

= −x  hoặc 1=x . 

Vậy phương trình có hai nghiệm 3
2

= −x ; 1=x . 

b) Điều kiện xác định: 1
2

≠ −x  và 3≠x . 

3 7 10 1
2 1 3 (2 1)( 3)

−
+ =

+ − + −
x

x x x x
 

3( 3) 7(2 1) 10 1
(2 1)( 3) (2 1)( 3)
− + + −

=
+ − + −

x x x
x x x x

 

Suy ra 3( 3) 7(2 1) 10 1− + + = −x x x  

3 9 14 7 10 1− + + = −x x x  
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17 2 10 1− = −x x  

7 1=x  

1
7

=x  (thỏa mãn điều kiện xác định). 

Vậy phương trình có nghiệm 1
7

=x . 

Bài 3. 

a) 225 ( 6) 5 | 6 | 5 6 11+ − = + − = + = . 

b) 2222 : 11 3 18 2 2 3 9.2 2 2 2 9 2 2 2 8 2
11

+ − = + − = + − = . 

c) Với 3<a  thì 3 0− <a  nên | 3 | 3− = −a a . 

2 22 6 9 2 ( 3) 2 | 3 | 2 3. . . . 1
3 4 3 4 3 2 3 2

− + − − −
= = = = −

− − − −
a a a a a

a a a a
. 

Bài 4. 

a) Đổi 0,72  tấn 720=  kg. 

Gọi x  là số thùng hàng người công nhân vận chuyển được trong mỗi chuyến ( )∈x . 

Tổng khối lượng của người và hàng trong mỗi chuyến là 65 25+ x  (kg). 

Vì tổng khối lượng không vượt quá trọng tải của thang máy nên 65 25 720+ ≤x  

25 655≤x  

26,2≤x . 

Mà ∈x  nên giá trị lớn nhất của x  là 26 . 

Vậy mỗi chuyến người đó có thể vận chuyển tối đa 26  thùng hàng. 

b) Gọi x , y  lần lượt là phần công việc người thứ nhất, người thứ hai làm được trong một ngày 
( 0>x , 0)>y . 

Hai người cùng làm thì xong việc trong 4  ngày nên mỗi ngày cả hai người làm được 1
4

 công việc, ta 

có phương trình 1
4

+ =x y  (1) . 

Người thứ nhất làm tổng cộng 9 1 10+ =  ngày, người thứ hai làm 1 ngày thì xong việc nên ta có 
phương trình 10 1+ =x y  (2) . 
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Từ (1)  và (2)  ta có hệ phương trình 
1
4

10 1

 + =

 + =

x y

x y
 

Trừ từng vế phương trình (2)  cho phương trình (1) , ta được 39
4

=x , suy ra 1
12

=x  (thỏa mãn). 

Thay 1
12

=x  vào (1) , ta được 1 1 1
4 12 6

= − =y  (thỏa mãn). 

Do đó người thứ nhất làm một mình thì mất 11: 12
12

=  ngày, người thứ hai làm một mình thì mất 

11: 6
6
=  ngày để xong việc. 

Vậy nếu làm một mình thì người thứ nhất mất 12  ngày, người thứ hai mất 6  ngày để xong công 
việc. 

Bài 5. 

Để mỗi xe được sạc thì ( ) 120 2 0= − >P x x , suy ra 60<x . Vậy *∈x , 60<x . 

Tổng công suất sạc của toàn trạm khi có x  xe đang sạc là 

2. ( ) (120 2 ) 2 120= = − = − +T x P x x x x x  (kW). 

Ta có 2 2 22( 60 ) 2( 60 900) 1800 1800 2( 30) 1800= − − = − − + + = − − ≤T x x x x x . 

Dấu "=" xảy ra khi 30=x  (thỏa mãn). 

Vậy hệ thống nên giới hạn tối đa 30  xe sạc cùng một lúc thì tổng công suất sạc của toàn trạm đạt giá 
trị lớn nhất là 1800  kW. 

---------- HẾT ---------- 
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